Chương V: PHẠM VI CUNG CẤP

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc 
Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc quy định tại Mẫu số 00, Chương IV - biểu mẫu dự thầu Phạm vi cung cấp thuốc và dịch vụ liên quan (nếu có)
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các thuốc cần cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục thuốc với số lượng và các thông tin cụ thể theo các Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc và được nêu tại Mẫu số 00 - Biểu mẫu dự thầu Chương IV. Chủ đầu tư ghi rõ đối với từng phần của gói thầu chỉ chào thuốc sản xuất trong nước theo tiêu chí kỹ thuật đối với thuộc danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp thuộc tiêu chí kỹ thuật đó.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp thuốc (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu cụ thể của thuốc. Khi chưa có kết quả đàm phán giá thuốc được công bố, nếu Hội đồng Thuốc và Điều trị của cơ sở y tế thống nhất ý kiến cần sử dụng thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu để phục vụ nhu cầu điều trị đặc thù, cơ sở y tế xây dựng gói thầu thuốc biệt dược gốc nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
2.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Tên dự toán mua sắm: gói thầu thuốc generic lần 2 năm 2025-2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Tên gói thầu: gói thầu thuốc generic lần 2 năm 2025-2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Số lượng các phần thuộc gói thầu: 101 phần/lô (101 mặt hàng).
- Nguồn vốn: nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý IV năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực
- Tùy chọn mua thêm: tối đa 30% (chi tiết tại Bảng tùy chọn mua thêm đính kèm)
	2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với thuốc thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
· [bookmark: bieumau_ms_00_pl5_6]Thuốc dự thầu phải đáp ứng yêu cầu về: Tên hoạt chất, Nồng độ, Hàm lượng, Đường dùng, Dạng bào chế, Đơn vị tính và Nhóm thuốc được nêu tại Mẫu số 00 - Biểu mẫu dự thầu Chương IV.
- Thuốc tham dự thầu phải đúng tên thuốc, đúng hàm lượng nồng độ, đường dùng, dạng bào chế,..như đã nêm trong danh mục mời thầu. Yêu cầu kỹ thuật của thuốc dự thầu được xác định phải ghi các nội dung sau: tên gốc (nếu thuốc có chứa 02 hoạt chất trở lên phải ghi đủ các thành phần), tên thương mại, nồng độ, hàm lượng, đơn vị tính, dạng bào chế, quy cách đóng gói, nước sản xuất, hãng sản xuất, số lượng,…
- Nhãn thuốc: Theo đúng quy chế nhãn, có tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Việt và thuốc phải có bao bì thương phẩm ngoài của thuốc (hộp thuốc). Biểu mẫu dự thầu Chương IV.
- Việc dự thầu vào các nhóm thuốc, nhà thầu thực hiện  theo quy định tại Thông tư 40/2025/TT-BYT, Điều 11. Quy định về việc dự thầu vào các nhóm thuốc
- Thuốc có cách ghi danh pháp khác với cách ghi tên hoạt chất mời thầu; cách ghi này được ghi tại các tài liệu chuyên ngành về dược (như Dược điển, Dược thư Quốc gia và các tài liệu khác) thì vẫn thuộc danh mục mời thầu (Ví dụ: Paracetamol hay Acetaminophen; Acyclovir hay Aciclovir; Cefuroxime hoặc Cefuroxim; Sodium hay Natri; Hydrochloride hoặc Hydroclorid ...).
-  Các trường hợp E-HSMT có nhiều đơn vị tính/đơn vị đóng gói (ví dụ Chai/lọ/ống/túi) nhà thầu dự thầu đơn vị tính khác với đơn vị tính được nêu trong Hồ sơ mời thầu nhưng được đánh giá là tương đương thì vẫn được xem xét đánh giá.
- Tại cột hoạt chất mời thầu, trường hợp hoạt chất không ghi gốc muối thì sản phẩm dự thầu có hoạt chất là dạng base/dạng muối/dạng hydrat mà có hàm lượng bằng hàm lượng được ghi tại cột nồng độ, hàm lượng mời thầu đều được xem xét đánh giá là dự thầu phù hợp với phần lô tại Hồ sơ mời thầu.
- Đối với hoạt chất mời thầu ghi tên dạng muối cụ thể: thì chỉ sản phẩm có dạng muối đúng theo dạng muối mời thầu mới được đánh giá là hợp lệ. 
Ví dụ: 1. Cột hoạt chất ghi Amoxicilin, cột nồng độ, hàm lượng ghi 500mg thì sản phẩm dự thầu có thành phần, nồng độ/hàm lượng Amoxicilin 500mg, Amoxicilin trihydrat 500mg đều được chấp nhận. 
           2. Cột hoạt chất ghi Morphin, cột hàm lượng ghi 10mg/ml thì các sản phẩm Morphin 10mg/ml, Morphin HCl 10mg/ml, Morphin sulfat 10mg/ml đều được chấp nhận.
          3. Hoạt chất A+B+C, Nồng độ a+b+c thì cũng chấp nhận tương tự với một phần hoạt chất hoặc đồng thời các hoạt chất theo ví dụ 1, 2 ở trên. 
          4. Cột hoạt chất ghi Morphin Hydroclorid (hàm lượng 10mg/ml) thì chỉ xét hợp lệ Morphin Hydroclorid.
2.3. Các yêu cầu khác
Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mục 1 Chương này, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo. Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.
Các yêu cầu khác về kỹ thuật ngoài nội dung được nêu tại Mẫu số 00 – Biểu mẫu dự thầu Chương IV sẽ được nêu tại file đính kèm 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm (nếu có)
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Được nêu tại file đính kèm Chủ đầu tư đính kèm các tài liệu nêu trên: 
Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể thực hiện khi hàng đã giao tại bệnh viện Quảng Trị:
- Thuốc lấy mẫu kiểm nghiệm tại bệnh viện do bên cơ quan quản lý nhà nước lấy mẫu và thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước
- Hoặc nếu có nghi ngờ về chất lượng khi quan sát trực quan, chủ đầu tư có thể kiểm tra, thử nghiệm thuốc.
Cách xử lý đối với thuốc không đạt yêu cầu của việc kiểm tra, thử nghiệm mà không do lỗi của chủ đầu tư: Bên bán chịu mọi chi phí và có trách nhiệm thu hồi, cung cấp thuốc khác thay thế cho chủ đầu tư trong vòng 48 giờ, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lưu ý:
Nhà thầu cần nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:
1. Giấy phép lưu hành sản phẩm/giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.
2. Tài liệu chứng minh Nhà thầu đáp ứng/không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư/cơ sở y tế về điều kiện giao hàng, số lượng thuốc theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (theo hướng dẫn tại Mục 1. Chương V – Phạm vi cung cấp) để thực hiện đánh giá Mục 12. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (bao gồm nộp bản cam kết về điều kiện giao hàng của nhà thầu theo Mẫu số 16).
3. Phụ lục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật + Bảng điểm tổng hợp kỹ thuật của từng sản phẩm dự thầu do Nhà thầu tự đánh giá theo Mẫu số 15 Chương V-Phạm vi cung cấp có ký tên đóng dấu hợp pháp của nhà thầu (gửi kèm file Scan và file excel).
4. Tài liệu công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP của cơ sở sản xuất thuốc mà nhà thầu dự thầu để đánh giá Mục 1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
5. Tài liệu chứng minh nguồn gốc Nguyên liệu (hoạt chất), để đánh giá Nguyên liệu (hoạt chất), theo Mục 6. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  (Nếu có).
6. Tài liệu về tương đương sinh học của thuốc, thuốc thuộc danh mục sản phẩm quốc gia, thuốc được giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” của Bộ Y tế để đánh giá Mục 7. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Nếu có).
7. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của mặt hàng dự thầu để đánh giá Mục 10.2. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (trường hợp nhà thầu là nhà nhập khẩu trực tiếp) (Nếu có).
8. Thông báo trúng thầu / hợp đồng mua bán thuốc / hóa đơn bán thuốc cho các cơ sở y tế mà nhà thầu đang dự thầu hoặc cho các cơ sở y tế khác mà nhà thầu đã cung ứng trên toàn quốc để đánh giá Mục 11. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (nếu có).
9. Để được hưởng ưu đãi hàng sản xuất trong nước, Nhà thầu phải nộp đầy đủ tất cả các tài liệu chứng minh liên quan chi phí sản xuất trong nước theo các nội dung chi phí tại Mẫu số 06b (Nếu có).
10. Nhà thầu nộp file excel điền đầy đủ thông tin theo mẫu THÔNG TIN NHÀ THẦU (xem mẫu dưới).

THÔNG TIN NHÀ THẦU
Tên nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 
Mã định danh nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
Địa chỉ liên hệ khi cần		: 
Điện thoại liên hệ khi cần       	:                                    
Email liên hệ khi cần               	:
Mã số thuế 	   			:
Đại diện hợp pháp			: 
Chức vụ 	     			: 
Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số … ngày … tháng … năm (trường hợp được uỷ quyền).
Ngoài ra, nhà thầu nộp kèm các tài liệu khác theo yêu cầu của E-HSMT.


